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STT
	Tiêu chuẩn
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Sự phù hợp của hàng hóa

	
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
	Có Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

	
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất phù hợp
	Nhà thầu đính kèm văn bản pháp lý về việc kinh doanh đối với hàng hóa thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, cần kiểm soát đặc biệt theo Nghị định số 26/2026/NĐ-VP ngày 17/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa
	Nhà thầu không có văn bản pháp lý về việc kinh doanh các loại hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, cần kiểm soát đặc biệt theo Nghị định số 26/2026/NĐ-VP ngày 17/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa

	2
	Giải pháp kỹ  thuật, biện pháp tổ chức cung cấp

	
	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp
	- Trình bày biện pháp tổ chức các giải pháp kỹ thuật, cung cấp hàng hóa đầy đủ, hợp lý, bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế và đạt hiệu quả kinh tế.
- Có đề xuất đầy đủ, khả thi về phương án đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, an ninh quốc phòng, bảo mật thông tin gói thầu, dự án.
	- Không trình bày các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp 
Hoặc
- Không đề xuất phương án bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, an ninh quốc phòng hoặc bảo mật thông tin gói thầu, dự án

	3
	Tiến độ cung cấp hàng hóa
	- Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ thực hiện gói thầu.
- Đề xuất tiến độ thực hiện gói thầu ≤ 07 ngày
	Không có hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
Hoặc
Đề xuất tiến độ thực hiện gói thầu > 07 ngày

	4
	Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường

	4.1
	Khả năng thích ứng về địa lý
	Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý
	Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý

	4.2
	Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết
	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết
	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết

	5
	Bảo hành

	
	Thời gian bảo hành, thay thế
	- Thời gian bảo hành ≥ 30 ngày sau khi bàn giao hàng hóa, nghiệm thu
- Trình bày kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, thay thế đầy đủ, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại E-HSMT
	- Thời gian bảo hành < 30 ngày
- Không trình bày kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, thay thế 

	6
	Uy tín của nhà thầu

	6.1
	Kinh nghiệm của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng (tính theo tổ hợp các hạng mục) tương tự trước đó hoặc công suất thực hiện tối thiểu (đối với nhà sản xuất)
	Số lượng hợp đồng tương tự ≥ 01 hợp đồng hoặc công suất thực hiện (đối với nhà sản xuất) ≥ 2.514 sản phẩm/ tháng
	Không có hợp đồng tương tự hoặc công suất thực hiện (đối với nhà sản xuất) < 2.514 sản phẩm/ tháng 

	6.2
	Uy tín của nhà thầu thông qua thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP (Nhà thầu có văn bản cam kết đính kèm)
	Không có hợp đồng
	Có hợp đồng

	7
	Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng
	Có đề xuất điều kiện thương mại (tạm ứng, thanh toán, thanh quyết toán,...), thời gian giao hàng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng hợp lý, khả thi
- Có thuyết minh kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm cung cấp, nghiệm thu hàng hóa của gói thầu đạt yêu cầu
	Không đề xuất các điều kiện thương mại (tạm ứng, thanh toán, thanh quyết toán,...), thời gian giao hàng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng



